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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Kinh tế;                                         Chuyên ngành: Toán Kinh tế  

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Phạm Hoàng Uyên 

2. Ngày tháng năm sinh: 03/03/1976;      Nam   ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

    Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 243/2/11 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Kinh tế - Luật, 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường 

Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại nhà riêng: …/…; Điện thoại di động: 0908414092; E-mail: uyenph@uel.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 



 

 

  
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- Từ 09/1999 đến 12/2003: Giảng viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh. 

- Từ 01/2004 đến 06/2010: Trợ giảng, Trường New Mexico State University, Hoa Kỳ. 

- Từ 08/2010 đến 12/2010: Giảng dạy tại Trường Central Michigan University, Hoa Kỳ. 

- Từ 01/2011 đến 06/2011: Giảng dạy tại Trường University of Notre Dame, Hoa Kỳ. 

- Từ 09/2011 đến 09/2012: Giảng viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh. 

- Từ 10/2012 đến 02/2018: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh. 

- Từ 03/2018 đến 03/2020: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh và được Đại học quốc gia TPHCM biệt phái phụ trách “Phó chủ nhiệm 

chương trình Tài chính Tính toán và Định lượng tại Viện John von Neumann, Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh”. 

- Từ tháng 04/2020 – 03/2021: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 04/2021 đến nay: Giảng viên chính, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

- Chức vụ hiện nay: Trưởng Khoa – Khoa Toán Kinh tế.  

- Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Khoa. 

- Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh. 

- Địa chỉ cơ quan: Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại cơ quan: (028)37244555. 

- Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học 

Công nghệ Thông tin, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, Viện JVN. 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng …/… năm …/… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): …/… 
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Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): …/… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 15 tháng 09 năm 1999; số văn bằng: B54804; ngành: Toán -

Tin học, chuyên ngành: Toán giải tích; Nơi cấp bằng Đại học: Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc Sĩ ngày 28 tháng 03 năm 2003; số văn bằng: 94-TT/2003; ngành: 

Toán; chuyên ngành: Toán giải tích; Nơi cấp bằng Thạc Sĩ: Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc Sĩ tháng 12 năm 2006; số văn bằng: …/…; ngành: Toán; chuyên 

ngành: Xác suất thống kê; Nơi cấp bằng Thạc Sĩ: New Mexico State University (NMSU), 

Hoa Kỳ. 

- Được cấp bằng Tiến Sĩ ngày 10 tháng 05 năm 2010; số văn bằng: …/…; ngành: Toán; 

chuyên ngành: Xác suất thống kê; Nơi cấp bằng Tiến Sĩ: New Mexico State University 

(NMSU), Hoa Kỳ. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày .../…, ngành: …/… 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học 

Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Kinh tế (chuyên ngành: Toán Kinh tế). 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Định hướng nghiên cứu chính của ứng viên được thể hiện rõ qua 3 giai đoạn: giai đoạn 

ứng viên thực hiện luận án tiến sĩ và 7 năm sau đó theo định hướng Thống kê toán học; hai 

giai đoạn còn lại là khi ứng viên về công tác tại Trường Đại học Kinh tế Luật theo định 

hướng ứng dụng thống kê trong các vấn đề thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và kinh 

doanh. 

Đối với giai đoạn 1 (2008 – 2017), theo định hướng của giáo sư hướng dẫn, ứng viên nghiên 

cứu về xây dựng độ đo rủi ro trong lý thuyết quyết định từ các độ đo rủi ro đơn giản, phổ 

biến như Var, Cvar đến các độ đo rủi ro phức tạp hơn được mô tả thông qua tích phân 

Choquet và các hàm biến dạng. Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ vào năm 2010, ứng viên 

tiếp tục hướng nghiên cứu này và đặc biệt khi về công tác tại Trường Đại học Kinh tế Luật 

vào năm 2012, ứng viên đưa hướng nghiên cứu về độ đo rủi ro trong lĩnh vực kinh tế tài 
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chính làm tiền đề để ứng viên tiếp cận hướng nghiên cứu gần là cấu trúc phụ thuộc thông 

qua độ đo Copula mô tả sự liên hệ giữa các yếu tố quan trọng trong kinh tài chính (hướng 

nghiên cứu số 1). 

Trong quá trình theo đuổi hướng nghiên cứu 1, ứng viên mong muốn tăng tính thực tiễn của 

các nghiên cứu và nhận thấy thống kê Bayes đang được quan tâm trong nhiều lĩnh vực do 

sự linh hoạt trong cách suy luận dựa trên những thông tin dữ liệu có sẵn, ứng viên cùng đồng 

nghiệp bắt đầu hướng nghiên cứu về ứng dụng Thống kê Bayes trong kinh tế tài chính 

(hướng nghiên cứu số 2). Nội dung nghiên cứu chủ yếu là sử dụng triệt để thông tin có sẵn 

và được cập nhật liên tục phối hợp với phương pháp Thống kê Bayes đưa ra các phương 

pháp khoa học để giải thích và dự báo các vấn đề kinh tế tài chính. Trong giai đoạn này, ứng 

viên có cơ hội so sánh hai trường phái thống kê là thống kê cổ điển và thống kê Bayes để từ 

đó thấy rõ tầm quan trọng của việc khai thác dữ liệu và đưa ra các mô hình phù hợp dữ liệu 

làm cơ sở khoa học để giải thích các hiện trạng cũng như đưa ra các dự báo ngắn hạn và dài 

hạn.  

Đây cũng là tiền đề để ứng viên kết nối qua giai đoạn 3 của quá trình nghiên cứu, đồng thời 

phù hợp với nhu cầu xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh khi việc phân tích 

dữ liệu có thể hỗ trợ doanh nghiệp tìm ra những mô hình hoạt động, quy luật vận hành, xu 

hướng phát triển và các mối liên hệ được khai thác từ khối lượng dữ liệu khổng lồ, hướng 

tới tối ưu chiến lược kinh doanh và vận hành doanh nghiệp (hướng nghiên cứu số 3). 

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ứng viên được trình bày như sau: 

13.1. Hướng nghiên cứu thứ nhất: Xây dựng độ đo rủi ro trong lý thuyết quyết định và 

độ đo cấu trúc phụ thuộc trong bài toán danh mục đầu tư. 

- Đề tài NCKH các cấp:  

Số lượng: 02 (cấp cơ sở); Số thứ tự trong mẫu 1: [1] [3].  

- Bài báo và báo cáo khoa học:  

Số lượng: 8; Số thứ tự trong mẫu 1: [1] [2] [3] [8] [14] [18] [29] [30].  

13.2. Hướng nghiên cứu thứ hai: Ứng dụng Thống kê Bayes trong kinh tế tài chính. 

- Đề tài NCKH các cấp:  

Số lượng: 01 (cấp cơ sở); Số thứ tự trong mẫu 1: [4].  

- Bài báo và báo cáo khoa học:  

Số lượng: 13; Số thứ tự trong mẫu 1: [5] [13] [15] [16] [25] [31] [32] [33] [34] [35] 

[42] [44].  
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13.3. Hướng nghiên cứu thứ ba: Phân tích dữ liệu dựa trên các mô hình định lượng theo 

phương pháp thống kê. 

- Đề tài NCKH các cấp:  

           Số lượng: 01 (cấp cơ sở); Số thứ tự trong mẫu 1: [2]. 

           Sắp nghiệm thu một đề tài cấp Đại học quốc gia. 

- Bài báo và báo cáo khoa học:  

Số lượng: 23; Số thứ tự trong mẫu 1: [4] [6] [7] [9] [10] [11] [12] [17] [19] [20] 

[21] [22] [23] [24] [26] [27] [28] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [43]. 

- Hướng dẫn cao học:  

 Số lượng: 03; Số thứ tự trong mẫu 1: [1] [2] [3]. 

- Sách phục vụ đào tạo:  

Số lượng: 02; Số thứ tự trong mẫu 1: [1] [2]. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 03 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 04 đề tài cấp cơ sở; 

- Đã công bố 28 bài báo khoa học, trong đó 12 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy 

tín; 

- Đã được cấp 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 02, trong đó 02 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: …/… 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

STT 
Năm/Năm 

học 
Danh hiệu thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định công nhận danh hiệu; cơ 

quan ban hành quyết định 

1 2023 

Kỷ niệm chương Vì Sự Nghiệp 

Giáo Dục của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo năm 2023 

Quyết định số 2629/QĐ-BGDĐT 

ngày 11/9/2023; Bộ trưởng Bộ 

GDĐT 

2 2022 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm 

Quyết định số 115/QĐ-BGDĐT 

ngày 11/01/2022; Bộ trưởng Bộ 

GDĐT 
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liên tục từ năm học 2019 – 2020 

đến  năm học 2020 – 2021 

3 2021 – 2022 
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2021-2022 

Quyết định số 868/QĐ-ĐHKTL 

ngày 18/7/2022; Trường ĐH Kinh 

tế - Luật 

4 2020 – 2021 
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2020-2021 

Quyết định số 671/QĐ-ĐHKTL 

ngày 19/7/2021; Trường ĐH Kinh 

tế - Luật 

5 2020 – 2021 

Giấy khen của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Kinh tế - Luật đã 

có thành tích xuất sắc trong 

Nghiên cứu Khoa học năm học 

2020-2021  

Quyết định số 670/QĐ-ĐHKTL 

ngày 19/7/2021; Trường ĐH Kinh 

tế - Luật 

6 2020 Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ 

Quyết định số 1337/QĐ-BGDĐT 

ngày 28/5/2020; Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

7 2020 

Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-

HCM đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua yêu nước 

tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2015 

– 2020 

Quyết định số 1203/QĐ-ĐHQG 

24/9/2020; Đại học Quốc gia 

TpHCM 

8 2019 - 2020 

Giấy Chứng nhận Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-

2020  

Quyết định số 706/QĐ-ĐHKTL 

ngày 18/8/2020; Trường ĐH Kinh 

tế - Luật 

9 2019 
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Đại 

Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 

Quyết định số 1220/QĐ-ĐHQG 

01/10/2019; Đại học Quốc gia 

TpHCM 

10 2018 – 2019 
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2018-2019 

Quyết định số 849/QĐ-ĐHKTL 

ngày 06/8/2019; Trường ĐH Kinh 

tế - Luật 

11 2017 – 2018 

Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-

HCM “Đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ từ năm học 2016 – 2017 

đến  năm học 2017 – 2018”  

Quyết định số 1225/QĐ-ĐHQG 

10/10/2018; Đại học Quốc gia 

TpHCM 
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12 2017 – 2018 
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở năm học 2017-2018 

Quyết định số 854/QĐ-ĐHKTL 

ngày 10/8/2018; Trường ĐH Kinh 

tế - Luật 

13 2017 - 2018 

Giấy khen của Ban Chấp hành 

Công Đoàn Đại Học Quốc Gia 

Thành phố Hồ Chí Minh “Đã có 

thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua lao động giỏi và xây 

dụng tổ chức Công đoàn vững 

mạnh năm học 2017-2018” 

Quyết định số 208/QĐ-CĐ ĐHQG 

ngày 09/11/2018; Công đoàn 

ĐHQG TpHCM 

 

16. Kỷ luật: Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Trong suốt 25 năm làm công tác giảng dạy và nghiên cứu, ứng viên luôn phấn đấu và nỗ 

lực trong việc hoàn thành vai trò của người định hướng, khơi gợi, truyền cảm hứng đồng 

hành cùng người học cũng như nâng cao khả năng nghiên cứu phù hợp với chiến lược phát 

triển nghiên cứu của Nhà trường và xã hội, cụ thể như sau: 

Về phẩm chất đạo đức của nhà giáo: Luôn yêu nghề và sống hết mình với nghề nghiệp, 

với người học. Trau chuốt từng nội dung bài giảng, từng phương pháp giảng dạy và đánh 

giá người học phù hợp với từng đối tượng người học. Bên cạnh đó, ứng viên cũng luôn hòa 

đồng cùng đồng nghiệp trong và ngoài trường, không ngại học hỏi từ đồng nghiệp cũng như 

sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hợp tác với đồng nghiệp. Luôn tìm kiếm các cơ 

hội nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực học 

tập và giảng dạy nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức trách của một giảng viên. 

Luôn kính trọng thế hệ đi trước và hỗ trợ cho sự phát triển của các thế hệ trẻ. Ứng viên cũng 

luôn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; chấp hành tốt các nội quy, quy định của Ngành Giáo dục và của đơn vị công tác. 

Về công tác đào tạo: ứng viên luôn nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc góp 

phần phát triển công tác đào tạo của nhà trường và khoa. Năm 2018, ứng viên hoàn thiện đề 

án mở ngành đồng thời là chủ nhiệm ngành Toán kinh tế với hai chương trình “Toán ứng 

dụng trong kinh tế, tài chính và quản trị” và “ Phân tích dữ liệu” được vận hành tại Trường. 

Đối với nhà trường, ứng viên luôn tham gia tích cực vào công tác đảm bảo chất lượng của 

nhà trường, đóng góp ý kiến của mình trong việc xây dựng, rà soát và hoàn thiện các quy 

chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo. Đối với khoa, ứng viên luôn chủ động đồng 
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hành cùng các thầy cô trong Khoa bảo đảm chất lượng đào tạo từ đề cương đến tài liệu và 

phương pháp giảng dạy, hỗ trợ, hướng dẫn các giảng viên trẻ trong quá trình giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học; tham gia vào công việc viết sách, giáo trình phục vụ đào tạo tại Trường 

Đại học Kinh tế - Luật với vai trò là chủ biên và thành viên tham gia. Với vai trò là giảng 

viên và là Trưởng Khoa, ứng viên luôn tích cực tham gia vào các lớp bồi dưỡng kiến thức 

về phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng, luôn ý thức việc hoàn 

thiện và cải tiến phương pháp giảng dạy để trở thành đầu tàu trong việc triển khai các hoạt 

động phát triển Khoa phù hợp định hướng chiến lược phát triển của Nhà trường. Ứng viên 

đã tham gia chương trình trao đổi giảng viên trong khuôn khổ dự án Erasmus với trường 

University of National and World Economy, Bulgaria năm 2023 và Nurtingen-Geislingen 

University, Germany năm 2024. Với những nỗ lực trên, ứng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm 

vụ giảng dạy của một giảng viên và luôn được người học đánh giá ở mức độ tốt (với số điểm 

đánh giá là hơn 4/5 điểm).  

Về nghiên cứu khoa học: Với vai trò là người định hướng, truyền cảm hứng cho người học, 

ứng viên luôn chú trọng việc nghiên cứu khoa học để có tư liệu khoa học trong nội dung 

giảng dạy đồng thời ngày càng hoàn thiện khả năng nghiên cứu của bản thân. Các công trình 

khoa học của ứng viên vừa được công bố trên các tạp chí, hội thảo có uy tín trong nước lẫn 

quốc tế (17 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí, hội thảo có uy tín trong nước; 

15 báo cáo khoa học được công bố trên các hội thảo quốc tế và 12 bài báo được công bố 

trên các tạp chí quốc tế có uy tín). Bên cạnh đó, việc thực hiện nghiên cứu khoa học được 

ứng viên thực hiện đều đặn trong suốt quá trình từ lúc tham gia chương trình sau đại học 

đến thời điểm hiện tại với 28 bài báo, 16 báo cáo khoa học khoa học, 2 sách, chủ nhiệm 4 

đề tài cơ sở đã nghiệm thu. Ứng viên cũng chủ trì việc xây dựng định hướng nghiên cứu 

khoa học của khoa sao cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo về Toán kinh tế và hướng 

nghiên cứu của các thầy cô trong khoa, nâng cao năng lực công bố trên các tạp chí có uy tín 

trong nước và quốc tế. Từ năm 2018-2021, ứng viên phụ trách chuyên môn dự án Digital 

Consumers với trường Đại học Dublin City University ở Ireland. 

Về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Ứng viên luôn tìm cơ hội tham gia các hoạt động 

trao đổi, nghiên cứu khoa học giữa các trường ở Việt Nam và trên thế giới. Ngoài ra, ứng 

viên còn tham gia tổ chức các hội thảo trao đổi giữa doanh nghiệp và các nhà khoa học, 

nhằm cập nhật những xu hướng mới của xã hội, đồng thời tạo cầu nối giữa cung và cầu đối 

với nguồn nhân lực cao, thảo luận những bất cập trong thị trường lao động hiện nay và đề 

xuất các chương trình hỗ trợ qua lại giữa các bên.  

Về hoạt động xã hội và đoàn thể: Ứng viên luôn tích cực tham gia các công tác xã hội, 

đoàn thể, ủng hộ quỹ hỗ trợ thực phẩm và máy thở trong giai đoạn Covid 19, … 
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Với sự yêu nghề và luôn hướng tới việc phát triển bản thân sao cho tạo ra nhiều giá trị trong 

lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là trao gởi giá trị đến người học và gia đình người học, đến doanh 

nghiệp là nơi sử dụng nhân lực được đào tạo tại trường và đến sự phát triển của xã hội, ứng 

viên hy vọng đủ tiêu chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ của một nhà giáo để xứng đáng được 

xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2024.  

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 24 năm 08 tháng. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019     270 0 270/270/216 

2 2019-2020     315 0 315/315/202.5 

3 2020-2021     315 0 315/315/189 

03 năm học cuối 

4 2021-2022     233 0 233/233/189 

5 2022-2023   03  330 0 330/330/189 

6 2023-2024     322 45 367/389.5/189 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: …/…; Từ năm …/… đến năm …/… 

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: Hoa Kỳ năm 

2010. 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: …/… số bằng: …/…; năm cấp: …/… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: tiếng Anh 

- Nơi giảng dạy: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: …/… 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): …/… 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 

Trần Thị Lãnh  x x  Tháng 

7/2022 đến 

tháng 

12/2022 

Đại học Kinh 

tế Luật, 

ĐHQG-HCM 

Ngày cấp bằng: 

21/05/2024 

Quyết định cấp 

bằng số: 

1066/QĐ-

ĐHKTL ngày 

21/05/2024 

2 

Ngô Duy Anh 

Khoa 

 x x  Tháng 

1/2023 đến 

tháng 

10/2023 

Đại Học Sài 

Gòn 

Ngày cấp bằng: 

06/12/2023 

Quyết định cấp 

bằng số: 

2913/QĐ-

ĐHSG ngày 

06/12/2023 

 

 

   

 

 

 

 
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3 

Bùi Thị An 

Linh 

 x x  Tháng 

1/2023 đến 

tháng 

10/2023 

Đại Học Sài 

Gòn 

Ngày cấp bằng: 

06/12/2023 

Quyết định cấp 

bằng số: 

2913/QĐ-

ĐHSG ngày 

06/12/2023 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

Không 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Giáo trình Lý 

thuyết xác 

suất 

(ISBN 978-

604-73-9238-

4) 

GT 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh, 2022 

5 X 

Chương 2 và 

chương 3 

(40-168) 

Giấy xác nhận số 

581/GXN-ĐHKTL 

ngày 30/05/2024  

2 

Giáo trình 

Kinh tế lượng 

(ISBN 978-

604-73-8721-

2) 

GT 

Nhà xuất 

bản Đại học 

Quốc gia 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh, 2021 

5  

Chỉnh sửa và 

hệ thống bài 

tập ứng dụng 

phần mềm từ 

chương 1 -6 

(1-156). 

Giấy xác nhận số 

581/GXN-ĐHKTL 

ngày 30/05/2024 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: 0. 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 
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- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

Không 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Các lớp hàm 

Distortion (dùng trong 

độ đo rủi ro sử dụng 

tích phân Choquet) 

tương ứng với các thái 

độ chấp nhận rủi ro 

của người ra quyết 

định 

CN 
CS/2014-03, 

cấp Cơ sở 

04/2014 đến 

04/2015 

06/04/2015 

Xếp loại: Khá 

2 

Xây dựng bộ dữ liệu 

cho các môn học 

Thống kê ứng dụng, 

Kinh tế lượng và Dự 

báo kinh tế dựa tren dữ 

liệu của Trung tâm 

Nghiên cứu Kinh tế và 

Tài chính 

CN 
CS/2015-14, 

cấp Cơ sở 

04/2015 đến 

04/2016 

23/04/2016 

Xếp loại: Khá 

3 

Ứng dụng của một số 

hàm biến dạng trong 

Kinh tế và Tài chính 

CN 
C2016-34, 

cấp Cơ sở 

06/2016 đến 

06/2017 

30/05/2017  

Xếp loại: Tốt 

4 

Mô hình FBayes và 

ứng dụng trong phân 

tích Tài chính 

CN 
C2018-34-03, 

cấp Cơ sở 

04/2018 đến 

04/2020 

28/04/2020 

Xếp loại: Tốt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy 

tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 
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Khám phá các yếu tố 

bất động sản tác động 

đến quyết định mua và 

ứng dụng thiết kế hệ 

thống thông minh hỗ 
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Trường Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng 
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Số đặc 

biệt, pp 
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Tác động của đa dạng 

hóa thu nhập và rủi ro 
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nghiệm từ các ngân 

hàng thương mại Việt 
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e-ISSN: 2734-9365 
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Decision Making, Nha 
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Online ISBN: 978-3-
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10/2015 
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On the distortion risk 
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A New Method for 

Hypothesis Testing 

Using Inferential 

Models with an 
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Application to the 

Changepoint Problem 

International  

Symposium, IUKM 

2016, Da Nang, 

VietNam 

ISBN: 978-3-319-

49045-8  

eISBN:  978-3-319-

25134-     

Mã Doi bài báo: https://doi.org/10.1007/978-3-319-49046-5_45 

32  

P-Value: A 

controversial problems 

and application of 

financial analysis 

3  

PROCEEDINGS 

ASIA-PACIFIC 

CONFERENCE ON 

ECONOMIC 

DYNAMICS (APCED) 

2016, 01–02 

December, Vietnam 

ISBN: 978-604-73-

4742-1 

   12/2016 
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A calibration-based 

method in computing 

Bayesian posterior 

distributions with 

applications in stock 

market 

4 X 

In book: Predictive 

Econometrics and Big 

Data, International 

Conference of the 

Thailand Econometrics 

Society, ThaiLan 

ISBN: 978-3-319-

70941-3 

eISBN: 978-3-319-

70942-0 

Springer 3 

Volume 

753, Pp 

182-191 

12/2017 

Mã Doi bài báo: https://doi.org/10.1007/978-3-319-70942-0_10 
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On a new calibrated 

mixture model for a 

density forecast of the 

VN30 Index 
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Econometrics for 

Financial Applications 

International 
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Springer  

Volume 
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ECONVN 2018, 
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ISBN: 978-3-
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On a generalized 

method of combining 

predictive distributions 

for stock market index 
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Integrated Uncertainty 

in Knowledge 

Modelling and 
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Ha Noi, VietNam 

ISBN: 978-3-

31975428-4 

Springer  

Volume 

10758, 

Pp 253-

263 

02/2018 

Mã Doi bài báo: https://doi.org/10.1007/978-3-319-75429-1_21 

36  

VieLens, An 

Interactive Search 

engine for LSC2019 

6  

LSC 19: Proceedings of 

the ACM Workshop on 

Lifelog Search 

Challenge 

ISBN: 978-1-4503-

6781-3 

 

  
Pp 33-

35 
06/2019 

Mã Doi bài báo: https://doi.org/10.1145/3326460.3329161 
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Lasso regression and 

its application in 

forecasting macro 

economic indicators: A 

study on Vietnam’s 

exports 

4 X 

In Book: Studies in 

Computational 

Intelligence, Springer 
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77093-8 
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International 
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Volume 
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Why Quantiles Are a 

Good Description of 

Volatility in 

Economics: A 

Pedagogical 

Explanation 

3  
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Transport Methods, and 
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2022), of the book 
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eISBN: 978-3-030-
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Knowledge 

Representation of 

Expert System in Real-

Estate Investment 

Combining Collected 

Data 

6  

In book: Frontiers in 
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and Applications 
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New trends in 
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International 
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https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-97273-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-97273-8
https://doi.org/10.1007/978-3-030-97273-8_1
https://ebooks.iospress.nl/DOI/10.3233/FAIA220286
https://ebooks.iospress.nl/DOI/10.3233/FAIA220286
https://ebooks.iospress.nl/DOI/10.3233/FAIA220286
https://ebooks.iospress.nl/DOI/10.3233/FAIA220286
https://ebooks.iospress.nl/DOI/10.3233/FAIA220286
https://ebooks.iospress.nl/DOI/10.3233/FAIA220286
https://www.iospress.com/catalog/book-series/frontiers-in-artificial-intelligence-and-applications
https://www.iospress.com/catalog/book-series/frontiers-in-artificial-intelligence-and-applications
https://www.iospress.com/catalog/book-series/frontiers-in-artificial-intelligence-and-applications
https://www.iospress.com/catalog/books/new-trends-in-intelligent-software-methodologies-tools-and-techniques-1
https://www.iospress.com/catalog/books/new-trends-in-intelligent-software-methodologies-tools-and-techniques-1
https://www.iospress.com/catalog/books/new-trends-in-intelligent-software-methodologies-tools-and-techniques-1
https://www.iospress.com/catalog/books/new-trends-in-intelligent-software-methodologies-tools-and-techniques-1
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?copyownerid=90704&eventid=154433
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?copyownerid=90704&eventid=154433
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?copyownerid=90704&eventid=154433
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?copyownerid=90704&eventid=154433
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?copyownerid=90704&eventid=154433
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?copyownerid=90704&eventid=154433
http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?copyownerid=90704&eventid=154433
https://doi.org/10.3233/FAIA220286
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40  

A New Approach For 

Estimating Probability 

Density Function With 

Fuzzy Data 

3 X 

In Book: Credible 

Asset Allocation, 

Optimal Transport 

Methods, and Related 

Topics, Springer 

ISBN: 978-3-030-

97272-1 

eISBN: 978-3-030-

97273-8 

International 

Conference of the 

Thailand Econometrics 

Society 

Springer 1 

Volume 

429, pp 

377-392 

10/2022 

Mã Doi bài báo: https://doi.org/10.1007/978-3-030-97273-8_26 

41  

Fair Bankruptcy 

Solutions Under 

Interval Uncertainty 

3 X 

In book: Optimal 

Transport Statistics for 

Economics and Related 

Topics, part of the book 

series: Studies in 

Systems, Decision and 

Control, Springer 

ISBN: 978-3-031-

35762-6 

eISBN: 978-3-031-

35763-3 

International 

Econometric 

Conference of Vietnam 

(ECONVN 2023) 

Springer  

Volume 

483, pp 

178-185 

10/2023 

Mã Doi bài báo: https://doi.org/10.1007/978-3-031-35763-3_12 

42  

An Alternative to p-

Values in Hypothesis 

Testing with 

Applications in Model 

4  

In book: Robustness in 

Econometrics 

Part of the book 

series: Studies in 

 Springer  

Volume 

692, pp 

305-319 

02/2017 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97273-8_26
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97273-8_26
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97273-8_26
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-97273-8_26
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-97273-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-97273-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-97273-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-97273-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-97273-8
https://link.springer.com/conference/ictes
https://link.springer.com/conference/ictes
https://link.springer.com/conference/ictes
https://link.springer.com/conference/ictes
https://doi.org/10.1007/978-3-030-97273-8_26
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-35763-3_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-35763-3_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-35763-3_12
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-35763-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-35763-3
https://www.springer.com/series/13304
https://www.springer.com/series/13304
https://www.springer.com/series/13304
https://www.springer.com/series/13304
https://www.springer.com/series/13304
https://www.springer.com/series/13304
https://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/
https://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/
https://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/
https://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/
https://doi.org/10.1007/978-3-031-35763-3_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50742-2_18
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50742-2_18
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50742-2_18
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50742-2_18
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-50742-2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-50742-2
https://www.springer.com/series/7092
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Selection of Stock 

Price Data 

Computational 

Intelligence. 

ISBN: 978-3- 319-

50741-5 

eISBN: 978-3- 319-

50742-2 

The 10th International 

Conference of the 

Thailand Econometric 

Society, Chiang Mai, 

Thailand (TES2017). 

Mã Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-50742-2_18 

43  

Why Rectified Linear 

Unit Is Efficient in 

Machine Learning: 

One More Explanation 

 

3  

In book: Machine 

Learning for 

Econometrics and 

Related Topics 

Part of the book 

series: Studies in 

Systems, Decision and 

Control 

ISBN: 978-3-031-

43600-0 

eISBN: 978-3-031-

43601-7 

The 17th International 

Conference of the 

Thailand Econometric 

Society, Chiang Mai, 

Thailand (TES2024). 

 

 

 

Springer  

Volume 

508, pp 

161-167 

06/2024 

Mã Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-43601-7_9 

HỘI THẢO TRONG NƯỚC 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50742-2_18
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50742-2_18
https://www.springer.com/series/7092
https://www.springer.com/series/7092
https://cmse-conference.econ.cmu.ac.th/?pages=tes2017
https://cmse-conference.econ.cmu.ac.th/?pages=tes2017
https://cmse-conference.econ.cmu.ac.th/?pages=tes2017
https://cmse-conference.econ.cmu.ac.th/?pages=tes2017
https://cmse-conference.econ.cmu.ac.th/?pages=tes2017
https://doi.org/10.1007/978-3-319-50742-2_18
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-43601-7_9
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-43601-7_9
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-43601-7_9
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-43601-7_9
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-43601-7
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-43601-7
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-43601-7
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-43601-7
https://www.springer.com/series/13304
https://www.springer.com/series/13304
https://www.springer.com/series/13304
https://ci2s-enterprise.com.ar/2023/08/30/final-extended-call-for-papers-tes-2024-the-17th-international-conference-of-thailand-econometrics-society-sep-15-2023/
https://ci2s-enterprise.com.ar/2023/08/30/final-extended-call-for-papers-tes-2024-the-17th-international-conference-of-thailand-econometrics-society-sep-15-2023/
https://ci2s-enterprise.com.ar/2023/08/30/final-extended-call-for-papers-tes-2024-the-17th-international-conference-of-thailand-econometrics-society-sep-15-2023/
https://ci2s-enterprise.com.ar/2023/08/30/final-extended-call-for-papers-tes-2024-the-17th-international-conference-of-thailand-econometrics-society-sep-15-2023/
https://ci2s-enterprise.com.ar/2023/08/30/final-extended-call-for-papers-tes-2024-the-17th-international-conference-of-thailand-econometrics-society-sep-15-2023/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-43601-7_9
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44  

Thống kê Bayes trong 

dự báo giá chứng 

khoán Việt Nam 

3 X 

Hội nghị toàn quốc lần 

IV về Ứng dụng Toán 

học, Hà Nội  

ISBN: 978-604-80-

2125-2 

  
Trang 

437-452 
12/2015 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 05 ([5], [8], [9], [11], [12]). 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

Không  

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

Không  

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: …/… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: …/… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

https://jabes.ueh.edu.vn/Content/ArticleFiles/f2b1d650-d889-491c-89d7-2b7ca6b283c3/JABES-2020-6-V57.pdf
https://jabes.ueh.edu.vn/Content/ArticleFiles/f2b1d650-d889-491c-89d7-2b7ca6b283c3/JABES-2020-6-V57.pdf
https://jabes.ueh.edu.vn/Content/ArticleFiles/f2b1d650-d889-491c-89d7-2b7ca6b283c3/JABES-2020-6-V57.pdf
https://neu.edu.vn/vi/ban-tin-neu/hoi-nghi-toan-quoc-lan-thu-iv-ve-ung-dung-toan-hoc
https://neu.edu.vn/vi/ban-tin-neu/hoi-nghi-toan-quoc-lan-thu-iv-ve-ung-dung-toan-hoc
https://neu.edu.vn/vi/ban-tin-neu/hoi-nghi-toan-quoc-lan-thu-iv-ve-ung-dung-toan-hoc
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TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

Không  

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: …/… 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình 

đào tạo ngành 

Toán Kinh tế 

Chủ nhiệm 

ngành 

Quyết định số 

149/QĐ-

ĐHKTL ngày 

25/01/2018 

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Luật 

Quyết định số 

560/QĐ-

ĐHKTL ngày 

18/05/2018 

 

2 

Chương trình 

đào tạo Phân tích 

dữ liệu 

Chủ nhiệm 

chương 

trình 

Quyết định số 

256/QĐ-

ĐHKTL ngày 

01/02/2024 

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Luật 

Quyết định số 

876/QĐ-

ĐHKTL ngày 

26/4/2024 

 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …/… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): …/… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …/… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …/… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)            
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Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: …/… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu: …/… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: …/… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: …/… 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …/… 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: …/… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …/… 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: …/… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 
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 TP. Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 06 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

PHẠM HOÀNG UYÊN 

 


